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                                                MÔN: LỊCH SỬ LỚP 6
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1(2,0 điểm)
    Hãy chọn đáp án vào câu trả lời  đúng nhất:
    1. Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Tây là:
   A. Xã hội chưa hình thành giai cấp và nhà nước.
   B. Dân chủ, chủ nô.
   C. Chiếm hữu nô lệ.
   D. Xã hội bắt đầu hình thành giai cấp và nhà nước.
   2. Cách đây khoảng 3 - 4 triệu năm đã xuất hiện:
  A. Loài vượn cổ.                C. Người tinh khôn      
  B. Người tối cổ                  D. Người hiện đại.
    3. Cuộc sống của người Tinh khôn có gì khác với người Tối cổ.
  A. Sống theo bầy đàn.	
  B. Sống đơn lẻ.
  C. Sống theo từng nhóm nhỏ gọi chung là thị tộc.
  D. Sống trong hang động, mái đá.
    4. Xã hội Văn Lang chia thành nhiều tầng lớp khác nhau là :
  A. Người quyền quý, dân tự do                
  B. Người quyền quý, dân tự do, nô tì
  C. Người quyền quý, nông dân, công xã, nông nô             
  D. Cả 3 ý đều sai.
Câu 2( 1điểm)
    Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho thích hợp:
	Cột A
	Cột B

	1. Cuối thiên niên kỉ IV- III TCN
	A. Nước Văn Lang ra đời.

	2. Đầu thiên niên kỉ I TCN
	B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên được hình thành.

	3. Khoảng thế kỉ VII TCN
	C. Hình thành hai quốc gia Hi Lạp và Rô-ma 

	4.Thế kỉ III TCN
	D. Nước Âu Lạc ra đời



PHẦN II: TỰ LUẬN(7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
      Khái quát những thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại?
Câu 2(3,0 điểm)
      Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.
Câu 3 (2,0 điểm)
      Tại sao nhà nước Âu Lạc sụp đổ? Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì ?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) -  Mỗi ý đúng 0,5 điểm
	
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	B
	C
	B


Câu 2(1,0 điểm) -  Mỗi ý đúng 0,25 điểm
	
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	A
	D



PHẦN II: TỰ LUẬN( 7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái quát những thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại
- Về lịch: Sáng tạo ra lịch âm (phương Đông), lịch dương (phương Tây)
- Về chữ viết, chữ số:
+ Sáng tạo chữ tượng hình viết trên giấy Pa-pi-rút, mai rùa, thẻ tre…Phép đếm đến 10; Phát minh số 0 (phương Đông)
+ Sáng tạo hệ chữ cái a, b, c (phương Tây)
-  Các ngành khoa học:
+ Toán, Vật lý, Lịch sử….. đạt đến trình độ cao.
+ Nhiều nhà khoa học nổi tiếng: Talet, Acsimet, Pitago…
- Các công trình nghệ thuật:
+ Kim tự tháp (Ai Cập); Thành Babilon (Lưỡng Hà).
+ Đền Páctênông (Hi lạp); Đấu trường Côlidê (Rôma)….
	
   0.25 đ


0.5 đ

0,25

0.25 đ
0,25 đ

    0.25 đ
    0.25 đ

	2
	* Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang:
 (
Hùng Vương
Lạc hầu – Lạc tướng
(Trung ương)
Lạc tướng
(bộ)
Lạc tướng
(bộ)
Bồ chính
(chiềng, chạ)
Bồ chính
(chiềng, chạ)
Bồ chính
(chiềng, chạ)
)

* Nhận xét: Nhà nước Văn Lang chưa có quân đội và luật pháp. Đó là một nhà nước tuy còn đơn giản nhưng đã là một tổ chức chính quyền cai quản đất nước.
	

2.0 đ













1.0 đ


	3
	*Hoàn cảnh
- Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà đã cắt đất 3 quận thành lập nước Nam Việt, sau đó đem quân đánh Âu Lạc.
- Quân dân Âu Lạc có vũ khí tốt, chiến đấu dũng cảm, đã đánh bại quân Triệu Đà, giữ vững nền độc lập của đất nước
- Năm 179 TCN, sau khi chia rẽ nội bộ nhà nước Âu Lạc, Triệu Đà lại sai quân đánh Âu Lạc. Do An Dương Vương không đề phòng, lại mất hết tướng giỏi nên bị thất bại nhanh chóng. Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu.
* Bài học
- Đối với kẻ thù phải tuyệt đối không được chủ quan, phải cảnh giác cao độ.
- Vua phải tin tưởng trung thần, đoàn kết, dựa vào nhân dân để đánh giặc.
	
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ




0.25 đ

0.25 đ




                                             ---------------------------------------------

